
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VĨNH AM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /TB-UBND 

        

Vĩnh Am, ngày       tháng 4  năm 2026 
 

 

THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại của đồng chí Bí thư Đảng ủy;  Phó Bí thư 

 Đảng uỷ; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và lãnh đạo, 

Chuyên viên các cơ quan, đơn vị  thuộc Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Am 

 

 Thực hiện Quyết định số 5049/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 12 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy 

trình xét công nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 13 tháng 2  năm 2026 của Ủy ban nhân 

dân xã về việc xây dựng và thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” trên địa 

bàn xã Vĩnh Am.  

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước; thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách 

nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời thông 

tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Đảng, 

chính quyền xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng.  

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Am công khai số điện thoại của đồng chí Bí thư 

Đảng uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và lãnh đạo, Chuyên viên các cơ quan, đơn 

vị để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trên địa bàn xã Vĩnh Am, cụ thể như 

sau:  

STT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 

1 Bùi Gia Huấn  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 0912454256 

2 Ngô Trung Kiên  Phó Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 0979726811 

3 Trần Văn Khánh  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã 0904594589 

4 Nguyễn Thị Len  Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã 0988874259 

5 Phạm Xuân Hanh  Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã 0913416299 

6 Đoàn Văn Thành Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 0868862619 

7 Đào Thế Anh  Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự xã 0963119287 

8 Tô Hải Giang Trưởng Công an xã 0963582655 

9 Trần Đức Chín Chánh Văn phòng HĐND&UBND 0772248111 

10 Nguyễn Bình Lượng Phó Chánh VP HĐND& UBND  0904767573 
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11 Trần Văn Phong Chuyên viên Văn phòng HĐND &UBND  0366925198 

12 Nguyễn Thị Hông Lê Chuyên viên Văn phòng HĐND &UBND  0985731359 

13 Đỗ Mạnh Toàn  Chuyên viên Văn phòng HĐND &UBND  0364576493 

14 Nguyễn Văn Thuấn  Chuyên viên Văn phòng HĐND &UBND  0979635725 

15 Nguyễn Tuấn Khiêm  Chuyên viên Văn phòng HĐND &UBND  0947775398 

16 Khổng Minh Sơn Chuyên viên Văn phòng HĐND &UBND  0362478724 

17 Đào Thị Nhớ Chuyên viên Văn phòng HĐND &UBND  0985579276 

18 Vu Thị Tâm Chuyên viên Văn phòng HĐND &UBND  0375546268 

19 Nguyễn Trọng Nghĩa   Trưởng Phòng Kinh tế  xã 0971269564 

20 Ngô Ngọc Cương  Phó Trưởng Phòng Kinh tế  xã 0969996709 

21 Đỗ Chí Hào  Chuyên viên Phòng Kinh tế  0948511001 

22 Vũ Viết Đông  Chuyên viên Phòng Kinh tế  0965335018 

23 Nguyễn Thị Thạo  Chuyên viên Phòng Kinh tế  0383089387 

24 Lưu Hồng Huế   Chuyên viên Phòng Kinh tế  0398434599 

25 Nguyễn Thị Hạnh  Chuyên viên Phòng Kinh tế  0398986826 

26 Phạm Duy Tuấn    Chuyên viên Phòng Kinh tế  0936917385 

27 Đỗ Văn Bẩy   Chuyên viên Phòng Kinh tế  0398006741 

28 Đỗ Thị Minh Hân Chuyên viên Phòng Kinh tế 0962330694 

29 Đỗ Đào Tuấn  Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã 0975238999 

30 Nguyễn Thị Trang  Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội  0988779136 

31 Nguyễn Thị Phương Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội  0388691497 

32 Nguyễn Thị Diệu Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội  0968002669 

33 Phạm Thị Hạnh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội  0986726806 

34 Đào Nguyên Dũng Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội  0768336058 

35 Bùi Văn Ất Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội  0982584301 

36 Đỗ Trung Cường Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội  0915694189 

37 Đặng Văn Kiên  PGĐ Trung tâm Phục vụ hành chính công  0913103560 

38 Ngô Thị Hiền  Chuyên viên Trung tâm PV HC công  0984583799 

39 Nguyễn Thị Quỳnh 

Như  

Chuyên viên Trung tâm PV HC công  
0985961301 

40 Lê Đức Tinh  Chuyên viên Trung tâm PV HC công  0989786826 

41 Bùi Văn Mười   Chuyên viên Trung tâm PV HC công  0978783835 

42 Đỗ Ngọc Luân  Chuyên viên Trung tâm PV HC công  0977971820 

43 Phạm Công Khải Phó Giám đốc Trung tâm DV sự nghiệp công 0945994569 

44 Hoàng Xuân Giang Viên chức Trung tâm DV sự nghiệp công 0987123458 

45 Trần Trung Đức Viên chức Trung tâm DV sự nghiệp công 0962357939 

46 Vũ Văn Lượng Viên chức Trung tâm DV sự nghiệp công 0924042222 
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47 Phạm Văn Quyết Viên chức Trung tâm DV sự nghiệp công 0388884710 

48 Vũ Thị Thư Viên chức Trung tâm DV sự nghiệp công 0975799383 

 

Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua 

các số điện thoại trên vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.   

Thông báo này được công khai trên Cổng thông tin điện tử xã ( 

https://vinham.haiphong.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã. 

Ủy ban nhân dân xã trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

cá nhân biết và liên hệ./.  
 

Nơi nhận:  

- UBND thành phố; 

- Thanh tra thành phố; 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Các sở, ban, ngành thành phố; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;  

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã; 

- Công an xã; BCHQS xã; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;  

- Cổng thông tin điện tử xã;  

- Niêm yết công khai; 

- Lưu: VT, VP.  

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Trần Đức Chín 

 

  

https://namanphu.haiphong.gov.vn/
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